
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI 

VIÊN SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND/Thẻ 

CCCD
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

1 Nguyễn Văn Thanh SCL60740QTR 01/02/1991 045091002615
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Thiết kế 
Xây dựng Bách Lâm

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

3 Hồ Văn Vương SCL60721QTR 01/01/1998 045098008146
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Công ty TNHH THSC

4 Nguyễn Quốc Oai SCL51766HAT 29/08/1994 042094003585
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây 
Dựng 78

5 Nguyễn Mạnh Hưng SCL51765HAN 07/01/1998 001098009299
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây 
Dựng 78

6 Bùi Văn Long SCL51770HAP 16/11/1980 030080001274
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư Vấn 
thiết kế xây dựng RDS

7 Đinh Văn Cường SCL51769HAP 16/09/1987 031087008451
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư Vấn 
thiết kế xây dựng RDS

8 Lê Hồng Sơn SCL51664THH 07/04/1991 038091044122
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng A2Z

9 Đoàn Ngọc Quân SCL51663NAD 25/09/1988 036088005826
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng A2Z

10 Trần Đức Việt SCL51662NAD 05/09/1994 036094004157
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng A2Z

11
Nguyễn Hoàng 

Giang
SCL51661HAN 10/04/1981 001081013229

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng A2Z

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 04-08-2025 tại TP.Hà Nội (Chia Ca)

2 Nguyễn Văn Mạnh SCL60723NGA 23/08/1987 040087020208 Công ty TNHH THSC

Ca 1: từ 
14h00


